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ĐẶT TÊN CÁT TƯỜNG
Cho trẻ sơ sinh · Bổ khuyết Bát Tự

❖

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.
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Bé : Hồ sơ minh họa (ẩn danh)

Giới tính : Bé trai

Sinh : Bính Ngọ 2026, giờ Mão

Họ : Nguyễn

Người luận : Thầy Ưng Khiêm

Tài liệu này là bản mẫu minh họa bố cục và cách trình bày. Toàn bộ số liệu trong bản mẫu được mô phỏng cho mục

đích minh họa, không phải hồ sơ của một người thật. Bản luận thật được cá nhân hóa theo thông tin chính xác của từng

gia chủ và kèm buổi tư vấn 1-1 trực tiếp cùng Thầy Ưng Khiêm.
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1. Triết lý đặt tên cho trẻ

Trong quan niệm phương Đông, tên gọi không chỉ để xưng hô mà là tiếng gọi đầu tiên định hình

vận mệnh đứa trẻ. Đặt tên đúng giúp bổ khuyết những gì Bát Tự còn thiếu, tăng cường những

gì còn yếu, là món quà ý nghĩa nhất bố mẹ dành cho con.

Đặt tên cho trẻ khác đặt tên doanh nghiệp ở chỗ trẻ chưa có lá số ổn định trải nghiệm, tên là yếu

tố can thiệp sớm nhất vào vận mệnh. Vì vậy đặt tên trẻ cần đặc biệt cẩn thận, không thể dựa cảm

tính.

Bảng 4 nguyên tắc đặt tên cho trẻ

Nguyên tắc Cách áp dụng Trọng số

Hợp Bát Tự bé Tên chứa Ngũ Hành Dụng Thần 40%

Tam Tài tốt Thiên-Nhân-Địa cách tương sinh 25%

Ngũ Cách đẹp 5 cách số nét rơi vào số tốt 20%

Âm vần hay Dễ phát âm, êm tai, không bị châm chọc 15%
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2. Phân tích Bát Tự bé

Bé trai sinh Bính Ngọ 2026 giờ Mão (5h-7h sáng). An Tứ Trụ và phân tích Ngũ Hành để định Dụng

Thần.

Vượng suy Nhật Chủ. Nhật Chủ Đinh Hỏa sinh tháng Tỵ, lệnh tháng Hỏa vượng, lại có Bính Ngọ

trợ. Nhật Chủ thuộc thân vượng. Bát Tự thiếu Thổ (Hỏa sinh Thổ, không có Thổ làm khí thoát).

Dụng Thần là Thổ (tiết Hỏa, làm tài). Hỷ Thần là Kim (sinh Thủy hòa cục Hỏa).

Tứ Trụ bé minh họa

Trụ Giờ Ngày Tháng Năm

Thiên Can Tân Đinh Quý Bính

Địa Chi Mão Hợi Tỵ Ngọ

Thống kê Ngũ Hành Bát Tự bé

Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Số lượng 1 2 2 3 0
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3. Đề xuất 5 phương án tên

Họ Nguyễn cố định. Đề xuất tên đệm và tên có Ngũ Hành Thổ (Dụng Thần) hoặc Kim (Hỷ Thần).

Mỗi tên kiểm Tam Tài Ngũ Cách.

Đề xuất hàng đầu. Tên Nguyễn Bảo Quân được đánh giá cao nhất. Bảo (寶) hành Kim, Quân (君)

hành Thổ. Đủ cả Hỷ Thần Kim và Dụng Thần Thổ. Tam Tài Mộc-Kim-Thổ tương sinh hoàn hảo. Ý

nghĩa: bậc quân tử quý báu, tính cách kiên định, phù hợp con trai có khí chất lãnh đạo.

Bảng 5 phương án tên đề xuất (minh họa)

Tên đầy đủ
Ngũ
Hành

Tam Tài
Ngũ
Cách

Đánh
giá

Nguyễn Anh Khôi Thổ Thổ Mộc-Hỏa-Thổ tương

sinh

Đại Cát ★★★★★

Nguyễn Bảo Quân Kim Thổ Mộc-Kim-Thổ Đại Cát ★★★★★

Nguyễn Đức Trí Thổ Kim Mộc-Hỏa-Kim Cát ★★★★

Nguyễn Hoàng

Long

Kim Hỏa Mộc-Kim-Hỏa Trung Cát ★★★

Nguyễn Minh

Khang

Hỏa Kim Mộc-Hỏa-Kim Cát ★★★★
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4. Tên ở nhà và bố mẹ nhận được gì

Phong tục Việt Nam có truyền thống đặt tên ở nhà (tên gọi khi còn nhỏ trong gia đình), thường là

tên xấu, mộc mạc để qua mặt tà ma, giúp bé dễ nuôi, ít bệnh tật, không khóc đêm. Thầy tư vấn

tên ở nhà phù hợp Bát Tự bé kết hợp văn hóa địa phương.

Bố mẹ nhận được gì

Phân tích chi tiết Bát Tự bé và Dụng Thần.

5 phương án tên kèm luận giải Tam Tài Ngũ Cách từng tên.

3-5 phương án tên ở nhà phù hợp phong tục.

Tư vấn 1-1 cùng bố mẹ để chọn tên cuối cùng.

Khuyến nghị màu sắc, phương vị, vật phẩm hợp Dụng Thần bé.

Lời kết cho bản mẫu. Bé trai Đinh Hỏa thân vượng cần Thổ làm Dụng Thần, Kim làm Hỷ Thần.

Tên đề xuất hàng đầu là Nguyễn Bảo Quân, đủ cả Kim Thổ, Tam Tài tương sinh. Tên ở nhà nên là

Bin (Thủy hòa cục). Bố mẹ chọn tên cuối cùng dựa trên gợi ý và phong tục gia đình.

Lưu ý. Đây là bản mẫu rút gọn nhằm minh họa bố cục. Bản luận thật bám sát Bát Tự riêng của

bé, đề xuất tên gắn liền với họ và phong tục gia đình cụ thể, chi tiết hơn nhiều lần và kèm buổi tư

vấn cùng bố mẹ.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn · Mọi số liệu trong bản mẫu là mô

phỏng.

Đề xuất tên ở nhà

Tên ở nhà Ngũ Hành Lý do

Cò Kim Đơn giản, dễ nuôi

Bin Thủy Hài hòa với Hỏa vượng của bé

Tũn Thổ Trùng Dụng Thần, tốt

Ốc Thổ Mộc mạc, hợp phong tục Nam Bộ

• 

• 

• 

• 

• 
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